
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SKHCN Quảng Trị, ngày       tháng  12  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục và kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh  

hỗ trợ theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Đợt 3- năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ Luật khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết 

quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026; 

Căn cứ Quyết định 913/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2026; 

Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND 

tỉnh Quảng Trị Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ các Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả các dự 

án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN theo Nghị 

quyết số số 163/2021/NQ-HĐND, họp ngày 09 tháng 12 năm 2023;  

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nội dung và hồ sơ các 

lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Sở hữu trí tuệ đề nghị hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND, họp ngày 07/12/2023; 

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-SKHCN ngày 25/9/2023 của Giám đốc Sở 

KH&CN về thành lập Tổ giúp việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 

163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh và Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục và kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ 

trợ theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Trị, Đợt 3- năm 2023 cho 28 tổ chức/cá nhân có danh sách 

kèm theo. 

Điều 2. Tổng kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ đợt 3 - năm 

2023: 668.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn). 
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Từ nguồn kinh phí thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các 

kết quả KH&CN theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

          Các tổ chức/cá nhân theo danh sách trên có trách nhiệm tổ chức thực hiện, 

sử dụng kinh phí đúng mục đích và theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng 

Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN 

tỉnh, Kế toán Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tổ chức/cá nhân có 

tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                       
- Như Điều 3;                                                                                  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLCN&ĐMST. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đào Ngọc Hoàng 
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PHỤ LỤC 

Danh mục và kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ theo  

Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Đợt 3 - năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2023  

của Sở KH&CN Quảng Trị) 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Tên tổ chức/ Tên dự án Nội dung  hỗ trợ SL 

Kinh 

phí hỗ 

trợ  

I Lĩnh vực Đổi mới công nghệ     320 

1 

- Dự án: Đầu tư hệ thống máy móc 

thiết bị sản xuất ly giấy cao cấp 

thân thiện môi trường. 

- Doanh nghiệp tư nhân Thiên Đức  

Địa chỉ: Khu phố 3, phường 1, TP 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

STK: 3902211041109 Tại Ngân 

hàng Nông nghiệp Tp.Đông Hà 

Chủ doanh nghiệp: Trương Khắc 

Đức 

- Dự án đã đầu tư hệ thống máy móc thiết bị 

sản xuất ly giấy cao cấp thân thiện môi trường. 

Công nghệ sản xuất không làm phát sinh ô 

nhiễm môi trường. Sản phẩm ly giấy sử dụng 

một lần có khả năng tự phân hủy. Các thiết bị 

được mua mới 100%. Nhập khẩu từ Trung 

Quốc. 

- Tổng kinh phí đầu tư thiết bị, công nghệ: 

645.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi lăm 

triệu đồng).  

Dự án thực hiện từ tháng 5/2023 đến tháng 

8/2023, đến nay đã đi vào hoạt động ổn định 

và cung cấp sản phẩm cho thị trường.  

120 

2 

- Dự án: Ứng dụng, đổi mới công 

nghệ kết hợp phương pháp chưng 

cất rượu hiện đại để phát triển làng 

nghề  truyền thống rượu Kim Long 

- Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và sản xuất rượu VENA 

Địa chỉ: 64 Lê Hồng Phong, 

phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị 

STK: 682605259999 Tại Ngân 

hàng Vietinbank – chi nhánh 

Quảng Trị 

Giám đốc: Văn Thị Mỹ Ánh 

 

- Dự án đã đầu tư hệ thống chưng cất, ủ rượu 

theo công nghệ, kỹ thuật được chuyển giao, 

bao gồm: Nồi hơi (sử dụng khí gas); Lò chưng 

cổ ngỗng;  Bồn ngưng tụ; Thùng ủ rượu bằng 

gỗ sồi; Máy chiết rót. Dự án đã sử dụng thiết 

bị chưng cất rượu bằng hơi nước để cho ra sản 

phẩm rượu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, phù hợp 

với thị hiếu của người tiêu dùng nước ngoài. 

- Tổng kinh phí đầu tư đổi mới thiết bị, công 

nghệ: 78.673.000 đồng (bảy mươi tám triệu 

sáu trăm bảy mươi ba nghìn đồng).  

Dự án thực hiện từ tháng 9/2022 đến tháng 

6/2023. 

20 

3 

- Dự án: Đầu tư máy xẻ gỗ tròn 

công suất cao và máy chuốt gỗ 

thanh thành chi tiết nan bo cạnh 

trong sản xuất, chế biến gỗ 

- Công ty TNHH Nam Việt 

Địa chỉ: Thôn Kim Đâu, xã Thanh 

An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị. 

STK: 1021239606 tại ngân hàng  

Vietcombank tỉnh Quảng Trị 

- Dự án đầu tư lắp đặt hệ thống xẻ gỗ tròn 

công suất cao và máy gia công gỗ thanh xuất 

khẩu. Các thiết bị được mua mới 100%. Nhập 

khẩu từ Trung Quốc.  

Công nghệ, thiết bị của dự án: Chủ đầu tư lựa 

chọn thiết bị tiến tiến hiện nay với nhiều ưu 

điểm vượt trội trong lĩnh vực sản xuất gỗ 

(năng suất cao, an toàn, giảm tỉ lệ phế phẩm) 

thay thế cho công nghệ máy cưa lọng trước 

180 
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TT Tên tổ chức/ Tên dự án Nội dung  hỗ trợ SL 

Kinh 

phí hỗ 

trợ  

Giám đốc: Ông Lê Xuân Vưỡng 

 

đây. Sản phẩm gỗ thanh chuốt, bo cạnh, gia 

công chi tiết đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cho đối 

tác nước ngoài. 

- Tổng kinh phí đầu tư đổi mới thiết bị, công 

nghệ: 850.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi 

triệu đồng). Dự án thực hiện từ tháng 3/2021 

đến tháng 11/2023, đến nay đã đi vào hoạt 

động ổn định.  

II Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ     20 

1 

Công ty TNHH Cao dược liệu Định 

Sơn Mai Thị Thủy 

Địa chỉ: Thôn Định Sơn, xã Cam 

Nghĩa, Cam Lộ 

STK: 3904201003594 Agribank 

Đại diện: Mai Thị Thủy 

Chứng nhận  nhãn hiệu  

Nhóm sản phẩm: cao thảo dược các loại, 

dầu gội đầu, tinh bột nghệ... 

Tên nhãn hiệu: Mai Thị Thủy 

1 5 

2 

Hộ KD Nguyễn Thị Thu Hiếu 

Địa chỉ: Kp Vĩnh Phước, Đông 

Lương, Đông Hà 

STK: 54010000301471 tại Ngân 

hàng BIDV 

Đại diện: Nguyễn Thị Thu Hiếu 

Chứng nhận nhãn hiệu. 

 Sản phẩm: hạt sen đã chế biến 

Tên nhãn hiệu: BẢO LIÊN 

1 5 

3 

HTX Dược liệu Trường Sơn 

Địa chỉ: Cụm CN Cam Thành, xã 

Cam Thành, huyện Cam Lộ. 

STK: 040075088789 tại Ngân hàng 

Sacombank  

Chứng nhận nhãn hiệu. 

 Nhóm sản phẩm: tinh dầu 

Tên nhãn hiệu: MỘC SƠN, MỘC SAN 

2 10 

III Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   328 

1 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và 

sản xuất rượu Vena 

Địa chỉ: 64 Lê Hồng Phong, thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 

STK: 682605259999 Tại Ngân 

hàng Vietinbank – chi nhánh 

Quảng Trị 

Giám đốc: Văn Thị Mỹ Ánh 

 

Chứng  nhận HACCP  

Lĩnh vực: Sản xuất và kinh doanh rượu 

Vodka, rượu Whiskey, rượu Vena Kim 

Long, rượu Liqueur 

1 15 
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TT Tên tổ chức/ Tên dự án Nội dung  hỗ trợ SL 

Kinh 

phí hỗ 

trợ  

2 

Hộ kinh doanh Cơ sở mật ong Khe 

Lòn Natural Honey 

Địa chỉ: Thôn Lâm Lang 2, xã Cam 

Thủy, huyện Cam Lộ, Quảng Trị 

STK: 10011333666999 

Tại ngân hàng MB 

Đại diện: Hoàng Văn Quang - Tổ 

trưởng Tổ hợp tác 

Chứng nhận VIETGAP 

Sản phẩm:  mật ong nuôi 

Quy mô: 150 thùng ong/1.300lit 

mật/năm) 

1 15 

3 

Hộ kinh doanh Trần Thị Hoài 

Nhung 

Địa chỉ: thôn An Tiêm, xã Tân 

Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh 

Quảng Trị. 

STK: 3901205057196 

Tại Ngân hàng Agribank 

Đại diện: Trần Thị Hoài Nhung  

Chứng nhận VIETGAP 

Sản phẩm: Chuối mật mốc 

Diện tích: 2ha 

1 15 

4 

Hộ kinh doanh Vũ Văn Bắc 

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Cam 

Chính, huyện Cam Lộ, Quảng Trị. 

STK: 3904205134468 

Tại ngân hàng Agribank 

Đại diện: Vũ Văn Bắc 

Chứng nhận VIETGAP 

Sản phẩm: Thịt gà, trứng gà 

Quy mô: 4.000 gà thit, 1.000 gà đẻ 

trứng 

1 15 

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm: Trứng gà 
1 3 

5 

Công ty CP Xưởng Mộc Việt 

Địa chỉ: Thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, 

huyện Triệu Phong, Quảng Trị. 

STK: 110614406886 

Tại ngân hàng Viettinbank 

Giám đốc: Trịnh Minh Triển  

Chứng nhận ISO 9001:2015 

 Lĩnh vực: Sản xuất và kinh doanh 

hương (nhang) 

1 15 

6 

Cty TNHH Phương Đan Wood 

Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, xã Gio 

Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị. 

STK: 040097761789 

Tại ngân hàng  Saombank 

Giám đốc: Nguyễn Thị Huyền  

Chứng nhận HACCP 

Lĩnh vực: Chế biến và phân phối rượu 

sâm Maca Peru 

1 15 

7 

Công ty TNHH Liên Giang Quảng 

Trị 

Địa chỉ: 01 Nguyễn Viết Xuân, 

phường 1, thị xã Quảng Trị, Q.Trị. 

STK: 1030212798 

Tại Ngân hàng  Vietcombank. 

Giám đốc: Phan Thị Giang 

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm: Tinh bột nghệ 
1 3 
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TT Tên tổ chức/ Tên dự án Nội dung  hỗ trợ SL 

Kinh 

phí hỗ 

trợ  

8 

Hộ chăn nuôi Trần Văn Tứ 

Địa chỉ: Xã Gio Hải, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị 

SĐT: 0919215356 

STK: 0771000572955 tại ngân 

hàng Vietcombank 

Đại diện: Trần Văn Tứ  

Chứng nhận VIETGAP 

Sản phẩm: Heo thịt 

Quy mô: 200 con 

1 15 

9 

Cơ sở SXKD cao dược liệu Minh 

Nhi 

Địa chỉ: thôn Định Sơn, xã Cam 

Nghĩa, huyện Cam Lộ 

STK: 17969979899 

Tại Ngân hàng  MB. 

Đại diện: Nguyễn Thị Tuyết Nhi  

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm: Cao dây thìa canh;  

Cao thìa canh 

2 6 

10 

HTX Sản xuất vật liệu xây dựng và 

khai thác cát sạn Như Lệ 

Địa chỉ: Thôn Như Lệ, huyện Hải 

Lệ, Thị xã Quảng Trị. 

STK: 3909205156129 tại ngân 

hàng Agribank 

Giám đốc: Đinh Ngọc Thường 

Chứng nhận VIETGAP 

Sản phẩm: Ném 

Quy mô: 05 ha 

1 15 

11 

Hộ Phan Văn Ái 

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ Kiên, xã 

Triệu Giang, huyện Triệu Phong. 

STK: 3910205194970 tại ngân 

hàng Agribank 

Đại diện: Phan Văn Ái, chủ hộ 

Chứng nhận VIETGAP 

Sản phẩm: lúa 

Quy mô: 05 ha 

1 15 

12 

HTX Nông nghiệp Cam An 

Địa chỉ: xã Cam An, H. Cam Lộ. 

STK: 3900211020128 tại ngân 

hàng Agribank 

Gám đốc: Hoàng Văn Châu.  

Chứng nhận VIETGAP 

Sản phẩm: Ném ăn lá, Ném ăn củ 

Quy mô: 2,2 ha 

1 15 

13 

Công ty CP Nông sản Hữu cơ 

Quảng Trị 

Địa chỉ: 22 Nguyễn Trãi, P1, Tp 

Đông Hà. 

STK: 54010000604152 tại ngân 

hàng BIDV 

Giám đốc: Phạm Thị Diễm Lệ.  

Chứng nhận ISO 22000:2018 

Lĩnh vực: SX gạo, cám gạo, cốm gạo 

lứt, muối đậu sả, trà gạo lứt 

1 15 

14 

HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ 

chăn nuôi tổng hợp Hải An 

Địa chỉ: Thông Thuận Đầu, xã Hải 

An, Hải Lăng. 

SĐT: 0984197509 

STK: 3903205181364 Agribank 

Giám đốc: Võ Thanh Liêm  

Chứng nhận VIETGAP 

Sản phẩm: lợn thịt,  

Quy mô: 200 con 

1 15 
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TT Tên tổ chức/ Tên dự án Nội dung  hỗ trợ SL 

Kinh 

phí hỗ 

trợ  

15 

Hộ kinh doanh Lê Thị Tâm 

Địa chỉ: Thôn Trung An, xã Hải 

Khê, Hải Lăng. 

SĐT: 0915707034 

STK: 3903205199324 Agribank 

Đại diện: Lê Thị Tâm 

Chứng nhận VIETGAP 

Sản phẩm: lợn thịt,  

Quy mô: 600 con 

1 15 

16 

Công ty TNHH Số 1 Đại Lộc 

Địa chỉ: Thôn Đạo Đầu, xã Triệu 

Trung, Triệu Phong 

SĐT: 0913485701 

STK: 040075018888 Sacombank 

Đại diện: Phan Ngọc Tâm 

Chứng nhận VIETGAP 

Sản phẩm: gà thịt 

Quy mô: 70.000 con 

1 15 

17 

Hộ Nguyễn Hữu Chiến 

Địa chi: Thôn Bích Lộc Triêu, xã 

Triệu Long, Triệu Phong 

SĐT: 0815027854 

STK: 040029743012 Sacombank 

Đại diên: Nguyễn Hữu Chiến 

Chứng nhận VIETGAP 

Sản phẩm: Lợn thịt 

Quy mô: 170 con/lứa x2 lứa/năm 

1 15 

18 

Hộ Hoàng Minh Dưỡng 

Địa chi: Thôn Vân Hòa, xã Triệu 

Hòa, Triệu Phong 

SĐT: 0847106919 

STK: 3910222279999 Agribank 

Đại diên: Hoàng Minh Dưỡng 

Chứng nhận VIETGAP 

Sản phẩm: Vịt thịt 

Quy mô 2.000 con/lứa x 4 lứa/năm 

1 15 

19 

Công ty CP Bê tông Vân Phong 

Địa chỉ: 36 Lê Thánh Tông, P5, TP 

Đông Hà 

ĐT: 0969411137 

STK: 5041199333999 MBBank 

Đại diện: Đoàn Hải Vân – Chủ tịch 

HĐQT 

Chứng nhận ISO 9001: 2015 

Lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh bê tông 

và các sảm phẩm từ bê tông và xi măng 

1 15 

20 

Công ty CP Thiên Tân 

Địa chỉ: Kp7, P3, Tp Đông Hà 

ĐT: 023338583895 

STK: 54010.000000.307 BIDV 

Tổng giám đốc: Phạm Vũ Hà 

Chứng nhận phù hợp TCVN  

Sản phẩm: ống Bê tông cốt thép thoát 

nước; bó vỉa bê tông đúc sẵn; gạch bê 

tông tự chèn (trồng cỏ) 

3 10 

21 

Chi nhánh Công ty CP Tổng Cty 

TM Quảng Trị - Nhà máy chế biên 

mủ cao su Cam Lộ 

Địa chỉ: Thôn Minh Chính, xã Cam 

Chính, Cam Lộ. 

Chứng nhận ISO 9001:2015 và  ISO 

14001:2015 

Lĩnh vực: chế biến mủ cao su thiên 

nhiên. 

2 30 
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TT Tên tổ chức/ Tên dự án Nội dung  hỗ trợ SL 

Kinh 

phí hỗ 

trợ  

ĐT: 0949378559 

STK: 3904201001770  Agribank 

Giám đốc: Nguyễn Đức Hải 

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm: Cao su thiên nhiên SVR3L; 

Cao su thiên nhiên SVR10. 

2 6 

22 

Cơ sở sản xuất cao dược liệu 

Nguyễn Thị Dung 

Địa chỉ: Thôn Định Sơn, xã Cam 

Nghĩa, huyện Cam Lộ, Quảng Trị 

STK: 3904.205.162.405 

Ngân hàng Agribank  

Chứng nhận HACCP 

Lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh Cao thảo 

dược 

1 15 

TỔNG I+II+III 
  

668 
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